	PHÒNG GD - ĐT NINH GIANG


	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

Môn: Sinh 6
Năm học 2012-2013
(Thời gian làm bài  45 phút không kể thới gian giao đề)


A. Trắc nghiệm:(3 đ)
I /Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng duy nhất trong các câu sau:

 Câu 1: Trong các dấu hiệu sau dấu hiệu nào là chỉ có ở động vật không có ở thực vật.

A. Lớn lên.

B. Di chuyển.

C. Sinh sản

D. Lấy các chất cần thiết..

Câu 2:  Kính hiển vi gồm mấy phần chính.

     A. Hai phần chính. ( Chân kính. Bàn kính ) 

B. Ba phần chính ( Chân kính.Thân kính.Bàn kính)

C. Bốn phần chính.( Chân kính. Thân kính. Ống kính.Bàn kính) 

D. Năm phần chính.( Chân kính. Thân kính. Ống kính.Bàn kính. Ốc điều chỉnh)

Câu 3: Các tế bào ở bộ phận nào có khả năng phân chia?

A. Tế bào mô phân sinh.

B. Tế bào mô mềm.

C. Tế bào mô nâng đỡ. 

D. Không có tế bào nào.

Câu 4: Rễ cây mọc trong đất gồm có mấy miền?

    A. 3 miền.

     B. 6 miền

     C. 5 miền.

     D. 4 miền..

Câu 5: Mỗi tế bào phân chia 2 lần liên tiếp tạo ra mấy tế bào con ?
	     A. 4 tế bào

     B. 6 tế bào    
	

	     C. 8 tế bào       

     D. 16 tế bào  
	


 Câu 6: Nhiệm vụ của thịt vỏ:
	     A. Chứa chất dự trữ         

     B . Chứa nước                 
	

	     C. Hút nước và muối khoáng

     D.Bảo vệ thân
	


    Câu 7:  Cấu tạo trong trụ giữa của thân non:
	.     A. Gồm thịt vỏ và mạch rây

      B. Gồm thịt vỏ và ruột
	

	      C. Gồm vỏ và mạch gỗ

      D.Gồm mạch rây, mạch gỗ và ruột       
	D/ 


 CaÂu 8: Khi cắt ngang thân cây số vòng gỗ đếm được llaf164 số tuổi của cây là :

    A. 164 n¨m





    B.  200 n¨m

    C. 82 n¨m





    D. 64 n¨m

   II/ Chọn câu ở cột A với câu ở cột b sao cho phù hợp
 Caâu 9 :
	Cét A
	KÕt qu¶
	Cét B

	A- Rễ củ
     B-Rễ thở
C-Rễ móc
D-Giác mút
	
	1- Hô hấp trong không khí

2- Chứa chất dự trữ

3- Lấy thức ăn từ vật chủ

4- giúp cây leo lên


B/ Tự Luận.( 7 điểm )

Câu 1(2,5 đ)  Phân biệt  thực vật có hoa và thực vật không có hoa? Kể tên 2 cây có hoa và 2 cây không có hoa?

Câu 2(2,5ñ)  Em hãy nêu thành phần cấu tạo của tế bào thực vật ?

Câu 3(2ñ)  Nêu chức năng của mạch rây và mạch gỗ.

